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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 16/9/2017 
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI: Theo Trung tâm DBKTTVTW

1. Tin lũ trên sông Thao, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh
- Lũ trên sông Thao và Hoàng Long đang lên nhanh, lúc 15h00 ngày 16/9, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái: 31,12 m (trên BĐ2: 0,12m); sông Hoàng Long tại Bến Đế: 3,12 m (trên BĐ1: 0,12m).
- Lũ trên sông Bưởi, hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) và hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đang lên; sông Chu, trung thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa), thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang xuống. Mực nước lúc 16h00 ngày 16/9 trên sông Bưởi tại Thạch Quảng: 14,96m, tại Kim Tân: 9,95m (ở mức BĐ1); sông Mã tại Lý Nhân: 8,19m (dưới mức BĐ1); sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 11,24m (trên BĐ1 là 0,74m), tại Hòa Duyệt: 7,05m (dưới mức BĐ1 0,45m); sông Cả tại Nam Đàn: 3,96m (dưới BĐ1: 1,44m).
Dự báo: 
- Trong 6 giờ tới, mực nước trên sông Bưởi tại Thạch Quảng, sông Mã tại Lý Nhân, sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt sẽ đạt đỉnh ở mức báo động 1. 
- Trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông như sau: Sông Thao tại Yên Bái xuống mức: 31,50m (trên BĐ2: 0,5m), tại Phú Thọ: 17,80m (trên BĐ1: 0,3m); sông Hoàng Long tại Bến Đế lên mức: 3,10 (trên BĐ1: 0,1m).
2. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất
Nguy cơ sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ như: Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt là các huyện: Mường Lát, Hồi Xuân, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành (Thanh Hóa); Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp (Nghệ An); Sa Pa, Văn Bàn, Bát Xát (Lào Cai); Văn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình (Yên Bái); Mai Châu, Đà Bắc, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy (Hòa Bình); Sốp Cộp, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Phù Yên (Sơn La); Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa (Bắc Giang); Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Phú Bình (Thái Nguyên).
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 15/9 đến 19h00 ngày 16/9 các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Km46 (Sơn La)
	178 mm
	
	Bắc Ninh (Bắc Ninh)
	154 mm

	Chi Nê (Hòa Bình)
	210 mm
	
	Bến Hồ (Bắc Ninh)
	168 mm

	Hưng Thi (Hòa Bình)
	204 mm
	
	Sơn Tây (Hà Nội)
	275 mm

	Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)
	173 mm
	
	Bến Đế (Ninh Bình)
	193 mm

	Việt Trì (Phú Thọ)
	269 mm
	
	Giàng (Thanh Hóa)
	184 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 16/9 đến 07h00 ngày 17/9, một số tỉnh khu vực Trung Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Hòn Ngư (Nghệ An)
	52 mm
	
	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	28 mm

	Quỳ Châu (Nghệ An)
	60 mm
	
	Nông Sơn (Quảng Nam)
	28 mm


3. Lượng mưa đợt: Từ 19h00 ngày 12/9 (bắt đầu chỉ đạo ứng phó với bão số 10) đến 19h00 ngày 16/9 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, chủ yếu tập trung vào ngày 14 và 15/9; một số trạm có mưa lớn như:

	Lèn (Thanh Hóa)
	310 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	404 mm
	

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	337 mm
	
	Kiến Giang (Quảng Bình)
	322 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	389 mm
	
	Đông Hà (Quảng Trị)
	344 mm

	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	335 mm
	
	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	371 mm

	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	415 mm
	
	Nam Đông (TT. Huế)
	301 mm


III. HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:
1.1. Hồ chứa trên lưu vực sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Ghi chú

	Sơn La
	7h
	16/9
	212,62
	118,14
	3.307
	2.474
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	17/9
	212,99
	117,78
	2.970
	2.137
	

	Hòa Bình
	7h
	16/9
	114,81
	16,98
	2.940
	5.740
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	17/9
	115,16
	13,92
	3.350
	2.200
	

	Tuyên Quang
	7h
	16/9
	117,16
	48,16
	459
	138
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	17/9
	117,54
	48,07
	548
	120
	

	Thác Bà
	7h
	16/9
	58,09
	23,33
	676
	352
	Mở 02 cửa xả mặt

	
	7h
	17/9
	58,18
	23,79
	478
	423
	


1.2. Các hồ chứa ở Trung Bộ:

Khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An tính đến 06h00 ngày 17/9 có 4/14 hồ chứa thủy điện đang xả tràn bao gồm: Thanh Hóa có hồ Bá Thước: 676m3/s; Nghệ An: Chi Khê: 1059m3/s, Khe Bố: 280m3/s, Nậm Pông: 74m3/s.
2. Hồ thủy lợi khu vực Bắc Trung Bộ (Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi)
Tổng số 1.920 hồ (132 hồ chứa lớn, 1.788 hồ chứa nhỏ).

a) Các hồ chứa lớn 

- Dung tích: Hầu hết các hồ đạt 65-80% dung tích thiết kế (tăng 5-10% so với ngày 13/9 trước bão số 10); một số hồ đạt mức cao, như: Cửa Đạt 89% (Thanh Hóa); Vực Mấu 89%, Vệ Vừng 105% (Nghệ An); Vực Trống 101% (Hà Tĩnh); Tiên Lang 101% (Quảng Bình); Hòa Mỹ 101%, Mỹ Xuyên 81% (Thừa Thiên Huế)...

- Hồ Vực Mấu (Nghệ An) đang xả 13 m3/s.
b) Các hồ chứa vừa và nhỏ 

- Dung tích: Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, hầu hết các hồ đạt trên 80% dung tích thiết kế (tăng 10% so với ngày 13/9 trước bão số 10); tại Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế các hồ đạt trung bình 60-80% dung tích thiết kế (tăng 10-30% so với ngày 13/9). Các tỉnh có nhiều hồ đầy nước gồm: Thanh Hóa 420/584 hồ; Nghệ An 290/588 hồ; Hà Tĩnh 280/316 hồ. 

- Hiện không có hồ vận hành xả.
c) Các hồ chứa xung yếu

- Có 83 hồ chứa xung yếu (15 hồ lớn, 68 hồ vừa và nhỏ), các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Thanh Hóa 20 hồ, Nghệ An 19 hồ, Hà Tĩnh 16 hồ,...

- Các hồ đặc biệt cần quan tâm, khi có mưa lớn gồm hồ Làng Mọ, Kim Giao, Làng Lụt (Thanh Hóa); Hòn Mát, Đồn Húng, Khe Sân, Khe Gang (Nghệ An); Lối Đồng (Hà Tĩnh); Vùng Mồ, Bàu Cừa, Đập Làng (Quảng Bình); Kinh Môn (Quảng Trị).
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, các hồ chứa do Công ty KTCTTL quản lý đang chủ động vận hành bảo đảm an toàn trước lũ; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay, chưa có báo cáo về sự cố mất an toàn công trình của các địa phương
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Trung ương:

- Ngày 16/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng -  Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường và đại diện một số bộ, ngành chức năng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ tại các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.
- Ngày 16/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Thứ trưởng - Phó Trưởng ban thường trực Hoàng Văn Thắng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại Thanh Hóa, Nam Định.
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 66/CĐ-TW hồi 7h00 ngày 16/9/2017 lệnh Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng tất cả các cửa xả đáy (01 cửa vào hồi 9h00, 01 cửa vào hồi 15h00 ngày 16/9/2017).
- Bộ GTVT đã có công điện khẩn số 51/CĐ-BGTVT ngày 16/9/2017 chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở GTVT Quảng Bình, Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.
- Công tác khôi phục hệ thống lưới điện: Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tính đến 15h00 ngày 16/9 như sau:

+ Hệ thống lưới điện 500KV, 220KV đã khôi phục vận hành bình thường.

+ Phân phối điện: Đã cấp điện trở lại cho một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của bão gồm thành phố Đồng Hới (Quảng Bình); khu vực trung tâm các thành phố, huyện của tỉnh Nghệ An; tỉnh Hà Tĩnh đã được cấp điện 12/13 khu vực trung tâm huyện (chỉ còn huyện Kỳ Anh chưa được cấp điện). 
- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo về mưa, lũ,... cho các cơ quan chức năng và địa phương để chủ động phòng tránh.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng liên tục phát tin về tình hình mưa, lũ và công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ;
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa, lũ, thiệt hại và công tác ứng phó khắc phục hậu quả của bão, mưa lũ.
2. Địa phương
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố đã tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và huy động lực lượng, vật tư, phương tiện và tổ chức các đoàn công tác trực tiếp xuống các địa bàn kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, ban ngành trực thuộc triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa bão.
- Quân khu IV đã điều hơn 22.000 người, Bộ Công an đã tăng cường 9.000 quân cho 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão số 10;

- Tổ chức thống kê, tổng hợp thiệt hại ban đầu do mưa bão và có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa, bão gây ra.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 

1. Thiệt hại do bão số 10:

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, thiệt hại tính đến 22h00 ngày 16/9 như sau:

1.1. Về người:

- Người chết 09 người (tăng 05 người), trong đó: Hòa Bình: 03 người (tăng 03 người); Thanh Hóa: 02 người (tăng 01 người); Nghệ An: 01 người; Quảng Bình: 02 người (tăng 01 người); T.T. Huế: 01 người.

- Người mất tích: 04 người (tăng 04 người tại Quảng Bình).

- Người bị thương: 112 người, tăng 91 người (Nghệ An: 01 người; Hà Tĩnh: 09 người; Quảng Bình: 89 người; Quảng Trị; 10 người; T.T.Huế: 03 người).

1.2. Nhà cửa:

- Nhà bị sập: 1.185 nhà, tăng 1.152 nhà (Thanh Hóa: 48 nhà; Quảng Bình: 1.065 nhà; Quảng Trị: 18 nhà; T.T. Huế: 54 nhà).

- Nhà bị tốc mái, hư hỏng: 152.599 nhà (tăng 31.310 nhà), trong đó: Thanh Hóa: 02 nhà (tăng 02 nhà); Nghệ An: 725 nhà (tăng 515 nhà); Hà Tĩnh: 69.112 nhà; Quảng Bình: 79.462 nhà (tăng 30.307 nhà); Quảng Trị: 2.221 nhà (tăng 17 nhà); T.T. Huế: 1.057 nhà (tăng 1.057 nhà). 

- Nhà bị ngập: 10.923 nhà (tăng 4.652 nhà), trong đó: Thanh Hóa: 357 nhà (tăng 357 nhà); Hà Tĩnh: 4.699 nhà (tăng 710 nhà); Quảng Bình: 5.850 nhà (tăng 4.350 nhà); Quảng Trị: 17 nhà. Đến nay nước đã rút.
1.3. Truyền thông và lưới điện: 

- 01 cột truyền hình bị đổ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

- 1.559 cột điện hạ thế bị đổ gãy (tăng 417 cột), trong đó: Thanh Hóa: 58 cột (tăng 58 cột); Hà Tĩnh: 02 cột (tăng 02 cột); Quảng Bình: 1.481 cột (tăng 422 cột); Quảng Trị: 16 cột ( số liệu ngày 15/9 là 76 cột) ; T.T. Huế: 02 cột (số liệu ngày 15/9 là 07 cột).
- Tổng số khách hàng bị mất điện là 528.481, giảm 778.519 khách hàng (Thanh Hóa: 30.200; Nghệ An: 89.125; Hà Tĩnh: 186.982; Quảng Bình: 222.174).

1.4. Tàu thuyền: 

- 07 tàu cá (công suất >20CV) bị chìm (Thanh Hóa: 01; Quảng Ngãi: 06). 

- 183 thuyền nhỏ bị chìm, cuốn trôi (Thanh Hóa: 38; Quảng Bình: 129; T.T. Huế: 15).
1.5. Đê điều: 

1.5.1. Đê biển: Tổng số sự cố: 29 sự cố, tăng 02 sự cố (Hải Phòng: 02; Thái Bình: 03; Nam Định: 10; Ninh Bình: 01; Thanh Hóa: 05; Nghệ An: 03; Hà Tĩnh: 02; Quảng Bình: 01; Quảng Trị: 01; T.T.Huế: 01).
1.5.2. Đê sông:

- Tuyến đê hữu Ninh Cơ từ K26+680-K40+000: nhiều đoạn đoạn xấp xỉ tràn; địa phương đã xử lý tràn cục bộ tại một số điểm.

- Một số bối bị tràn, địa phương đã xử lý: Nam Quần Liêu (Nghĩa Hưng), Xuân Thành (Xuân Trường), Phương Định (Trực Ninh).
- Kè Làng Đỏ thuộc tuyến đê tả Lam, tỉnh Nghệ An bị sạt lở trên chiều dài 500m.
1.6. Về Nông nghiệp, lâm nghiệp:

- Lúa bị ngập 4.473 ha (Hòa Bình: 50ha; Vĩnh Phúc: 6,38ha; Hải Phòng: 130ha; Thái Bình: 1.000ha; Thanh Hóa: 1.858ha; Nghệ An: 380ha; Hà Tĩnh: 1.000ha; Quảng Trị: 49ha).

-  Hoa màu bị ngập: 8.277 ha, tăng 6.037ha (Hòa Bình: 24,5ha; Vĩnh Phúc: 137ha; Hải Phòng: 70ha; Thanh Hóa: 1.055ha; Nghệ An: 2.348ha; Quảng Bình: 4.194ha; Quảng Trị: 361ha; T.T.Huế: 87ha).

(Diện tích lúa và hoa màu bị ngập đến nay lũ đã rút)

- Cây trồng lâu năm bị gãy đổ, giảm năng suất: 16.239ha (Quảng Bình: 12.963ha; Quảng Trị: 3.274ha; T.T.Huế: 02ha).
1.7. Về giao thông: 10.000m đường quốc lộ; 17.944m đường giao thông địa phương; 05 cầu, 16 cống bị sạt lở, hư hỏng.

1.8. Về thủy lợi: 26.620m kênh mương bị sạt lở (Thanh Hóa: 90m; Nghệ An: 8.500m; Quảng Trị: 9.500m; T.T. Huế: 30m); 10 đập thủy lợi loại nhỏ bị sạt lở, hư hỏng (Nghệ An). 

1.9. Về thủy sản: 16.108 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

 (các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật thống kê đánh giá thiệt hại)

2. Công tác khắc phục hậu quả bão số 10
· Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến 15h ngày 16/9/2017 đã cấp điện trở lại cho một số khu vực bị ảnh hưởng nặng gồm: TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; khu vực trung tâm các thành phố, huyện của tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh (12/13 trung tâm huyện, còn lại huyện Kỳ Anh), cụ thể: cấp điện cho 779.840/1.318.321 khách hàng (Hà Tĩnh 232.530/419.512; Nghệ An 344.531/433.656; Thanh Hóa 167.829/208.029; Quảng Bình 34.950/257.124); đã khắc phục 5.381/9.204 trạm biến áp;

·  Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp đã huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích; khôi phục hệ thống điện, thông tin liên lạc; sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều bị sạt lở và hư hỏng; giúp người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp cây đổ, vệ sinh môi trường.
· Các tỉnh Bắc Bộ vận hành công trình thủy lợi tiêu nước cụ thể: 979 máy bơm/221 trạm để tiêu nước chống úng ngập (tình hình ngập lụt tại các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng của bão số 10 đến ngày 16/9 đã cơ bản chấm dứt).

· Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc-Nam đã thông tuyến sáng ngày 16/9.

VI. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

2. Tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; thăm hỏi, động viên gia đình có người bị chết.
3. Huy động các lực lượng khôi phục hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc để phục vụ dân sinh và sản xuất.

4. Tiếp tục tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ dân sửa chữa nhà ở, kiên quyết không để người dân nào bị đói, rét, thiếu nước uống, vệ sinh môi trường đề phòng dịch bệnh phát sinh; sửa chữa trường học, cơ sở hạ tầng; kịp thời hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu, giống cây trồng, cơ số thuốc cần thiết để sớm ổn định dân sinh, khôi phục sản xuất.
5. Huy động lực lượng khẩn trương xử lý các sự cố về đê điều thủy lợi và các cơ sở hạ tầng khác để sẵn sàng ứng phó với những đợt mưa, lũ tiếp theo; tiếp tục kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó.

6. Các lực lượng quản lý hồ chứa, đê điều theo dõi chặt chẽ diễn biến công trình nhất là tại những trọng điểm xung yếu đã tích đầy nước, những công trình đang thi công, sửa chữa dở dang, những hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý để xử lý kịp thời các sự cố xảy ra đảm bảo an toàn công trình./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;
- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, PC thiên tai;

- Các cục: QLXDCT, Trồng trọt;
- Lưu VT.
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